	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số:           /QĐ-CHHVN                           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày           tháng        năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 
thuyền trưởng, máy trưởng, Khóa 12 - Trường Cao đẳng Hàng hải I


CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;


Căn cứ Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;


 Xét Báo cáo số 226/BC-CĐHHI ngày 06/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I báo cáo kết quả thi thuyền trưởng dưới 3000GT, máy trưởng dưới 3000KW, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho: 18 thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 500GT đến dưới 3000GT; 14 máy trưởng tàu biển có tổng công suất máy chính từ 750KW đến dưới 3000KW (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Cục Hàng hải Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I, các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:    

- Như Điều 3;

- Cục trưởng (để b/c);

- Phòng ĐKTB &TV (02 bản);

- Website Cục;

- Lưu VT,TCCB.
                                                        
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Bùi Thiên Thu


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI  THUYỀN TRƯỞNG TÀU BIỂN CÓ TỔNG DUNG TÍCH TỪ 500GT ĐẾN DƯỚI 3000 GT, KHÓA 12- TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI I

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CHHVN ngày       tháng       năm 2015

 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)
	Stt
	Họ và tên

Ngày sinh
	Nơi sinh
	Đơn vị công tác
	Chức danh 
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Xuân

02/11/1985
	Bắc
	Nam Định
	CWD
	TTr <3000GT
	

	2. 
	Nguyễn Văn

10/11/1980
	Bình
	Nam Định
	Cty CPHH Tân Việt
	TTr <3000GT
	

	3. 
	Lã Đức

06/8/1982
	Bình
	Nam Định
	Cty VTB Vạn Xuân
	TTr <3000GT
	

	4. 
	Nguyễn Văn

10/10/1975
	Cảnh
	Thái Bình
	Cty TMDV Minh Công
	TTr <3000GT
	

	5. 
	Trần Văn

22/5/1984
	Cảnh
	Hòa Bình
	Cty CG Công trình thủy
	TTr <3000GT
	

	6. 
	Trần Văn

10/08/1979
	Đông
	Quảng Trị
	Cty CPTM Sơn Đông Bắc
	TTr <3000GT
	

	7. 
	Nguyễn Văn

23/4/1985
	Hạnh
	Hải Dương
	Cty CPHH Liên Việt
	TTr <3000GT
	


	8. 
	Đinh Quốc

10/10/1963
	Huy
	Nghệ An
	Cty TNHH Hoàng Hà 
	TTr <3000GT
	

	9. 
	Cao Danh

23/5/1979
	Huyên
	Hà Nam
	Cty CP Tiếp Vận Đình Vũ 
	TTr <3000GT
	

	10. 
	Nguyễn Văn

09/11/1984
	Lĩnh
	Ninh Bình
	Cty CP Tiến Thành
	TTr <3000GT
	

	11. 
	Dương Văn

23/10/1980
	Nguyên
	Hải Phòng
	Cty VTB Minh Phú
	TTr <3000GT
	

	12. 
	Nguyễn Thế

22/01/1980
	Phong
	Thái Bình
	Cty CPHH Minh Lương
	TTr <3000GT
	

	13. 
	Đoàn Minh

14/12/1965
	Phương
	Hải Phòng
	Cty VTB Minh Châu 
	TTr <3000GT
	

	14. 
	Đỗ Văn

28/10/1968
	Tam
	Hải Phòng
	Cty VTB Minh Phú
	TTr <3000GT
	

	15. 
	Trịnh Kim

07/11/1961 
	Thắng
	Hải Phòng
	Cty CPHH Tân Việt
	TTr <3000GT
	

	16. 
	Vũ Văn

01/7/1983
	Thành
	Nam Định
	Cty CPHH Tân Việt
	TTr <3000GT
	

	17. 
	Nguyễn Văn

05/8/1983
	Tự
	Nam Định
	Cty VTB Minh Phú
	TTr <3000GT
	

	18. 
	Nguyễn Văn

07/7/1987
	Vĩ
	Quảng Nam
	Cty VTB Gia Long
	TTr <3000GT
	


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI MÁY TRƯỞNG TÀU BIỂN CÓ TỔNG CÔNG

SUẤT MÁY CHÍNH TỪ 500KW ĐẾN DƯỚI 3000KW, KHÓA 12- TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI I

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CHHVN ngày       tháng       năm 2015

của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)
	Stt
	Họ và tên

Ngày sinh
	Nơi sinh
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Ghi chú

	1. 
	Bùi Văn

20/11/1983
	Công
	Hà Tĩnh
	Cty VTB Trường Minh
	MTr <3000KW
	

	2. 
	Nguyễn Văn

03/10/1977
	Đồng
	Nghệ An
	Cty VTB An Hải
	MTr <3000KW
	

	3. 
	Tống Thế

09/11/1980
	Hảo
	Nam Định
	Cty VTB Việt Á
	MTr <3000KW
	

	4. 
	Lưu Văn

04/10/1981
	Hùng
	Quảng Ninh
	Cty An Thái
	MTr <3000KW
	

	5. 
	Nguyễn Văn

27/01/1973
	Khánh
	Nam Định
	Cty CPHH Tân Việt 
	MTr <3000KW
	

	6. 
	Lê Văn

03/01/1975
	Lĩnh
	Thái Bình
	Cty TNHH Hải Hà
	MTr <3000KW
	

	7. 
	Đinh Văn

22/05/1985
	Mạnh
	Nam Định
	Cty VTB Minh Phú
	MTr <3000KW
	

	8. 
	Hoàng Văn

06/4/1987
	Sâm
	Nghệ An
	CWD
	MTr <3000KW
	

	9. 
	Đinh Trần

25/11/1980
	Sinh
	Ninh Bình
	Cty VTB Đại An
	MTr <3000KW
	

	10. 
	Nguyễn Đức

10/02/1982
	Tài
	Quảng Ninh
	Cảng vụ  Quảng Ninh
	MTr <3000KW
	

	11. 
	Nguyễn Thế

10/6/1980
	Thọ
	Thanh Hóa
	Cty TNHH Hải Hà
	MTr <3000KW
	

	12. 
	Nguyễn Ngọc

25/10/1970
	Thu
	Hải Phòng
	Cảnh sát đường thủy
	MTr <3000KW
	

	13. 
	Lê Văn

17/01/1976
	Tiến
	Thanh Hóa
	Cty VTB Đại Long
	MTr <3000KW
	

	14. 
	Lê Văn

20/02/1982
	Toản
	Thái Bình
	Cty TNHH Hải Hà
	MTr <3000KW
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